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STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
An
Chu Thúy
Nữ
31/08/1992
Phúc Hậu 1, X. Dục Tú, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
013143949
 2
An
Lê Thị Thùy
Nữ
27/03/1992
Tằng My, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
012959921
 3
Anh
Lê Hải
Nữ
15/07/1992
Tổ 38,Cụm 6, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-K05-14
A1
SH lại LT + H
012833759
 4
Anh
Lê Thị Vân
Nữ
01/10/1990
Đại Hạnh, X. Hoàn Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
X
A1-K07-14
A1
145382013
 5
Anh
Nguyễn Kiều
Nữ
26/10/1994
Thôn Dạ 2, X. Cam Đường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
A1-K06-14
A1
063382606
 6
Anh
Nguyễn Thị Lan
Nữ
22/02/1993
Độc Lập, TT. Thanh Lãng, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K07-14
A1
135654211
 7
Anh
Trịnh Quốc
Nam
26/10/1995
5, Ngõ 132, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
A1
013213170
 8
Bình
Thẩm Thị Thanh
Nữ
06/10/1995
Sn07, Tổ 26, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
152070714
 9
Cường
Nguyễn Mạnh
Nam
28/11/1995
Cụm 12, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017179650
 10
Đại
Nguyễn Văn
Nam
20/06/1992
Vọng Nguyệt, X. Tam Giang, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
A1
125383845
 11
Đạt
Bùi Văn
Nam
06/07/1994
Thôn Thôn, X. Minh Cường, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017404628
 12
Điểm
Trương Thị
Nữ
08/07/1991
Thanh Yên, X. Hà Thanh, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
173306905
 13
Đoàn
Đỗ Văn
Nam
06/03/1995
Thôn Chiền, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017127416
 14
Đông
Đoàn Văn
Nam
25/12/1992
Phúc An, X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K07-14
A1
163115150
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 15
Dũng
Đào Tiến
Nam
26/12/1995
Lập Đinh, X. Ngọc Thanh, TX. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K07-14
A1
135768200
 16
Dương
Nguyễn Thùy
Nữ
06/12/1992
Tân Hưng, X. Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
A1
SH lại LT + H
168446588
 17
Dương
Nguyễn Trùng
Nam
27/11/1993
Bột Xuyên, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017261478
 18
Duyên
Đoàn Thị
Nữ
07/04/1995
Trần Phú, X. Hải Đông, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K07-14
A1
163270260
 19
Giang
Hà Thị
Nữ
25/09/1993
Xóm 8, X. Khánh Sơn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An
X
A1-K07-14
A1
187151131
 20
Giang
Lê Thị Tùng
Nữ
08/09/1995
Mễ Sơn, X. Nguyễn Trãi, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017338835
 21
Giang
Phùng Thị
Nữ
20/12/1995
Tổ 6, TT. Việt Quang, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
X
A1-K07-14
A1
073445499
 22
Hà
Nguyễn Thị
Nữ
02/10/1987
Cụm 9, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
SH lại LT + H
112245904
 23
Hai
Vũ Văn
Nam
07/07/1992
Phương Khê, X. Chi Lăng Bắc, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K07-14
A1
142584625
 24
Hải
Mai Hoàng
Nam
27/07/1992
Khu 3, TT. Than Uyên, H. Than Uyên, T. Lai Châu
X
A1-K07-14
A1
045060358
 25
Hằng
Trần Thị
Nữ
14/08/1995
Thượng Cát, X. Thượng Cát, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
013574439
 26
Hạnh
Lê Thị
Nữ
26/09/1986
Đội 6, X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
112236811
 27
Hạnh
Trần Thị
Nữ
02/08/1992
Lộng Khê 5, X. An Khê, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
151912548
 28
Hậu
Đinh Văn
Nam
20/10/1993
Xuân Dương, X. Kim Lũ, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
013407776
 29
Hậu
Hoàng Thị
Nữ
31/03/1990
Đội 7, X. Thượng Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
112332741
 30
Hiên
Trần Thị
Nữ
02/06/1992
Xóm 8, X. Kim Định, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình
X
A1-K07-14
A1
164448286
 31
Hiền
Đinh Thị
Nữ
10/04/1992
An Duyệt, X. Hùng Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017150522
 32
Hiền
Mai Thị
Nữ
05/05/1993
Bình Hải, X. Yên Nhân, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K06-14
A1
164507361
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 33
Hiệp
Nguyễn Văn
Nam
07/09/1995
Xóm Phượng, X. Tây Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
013268834
 34
Hoa
Đỗ Thị
Nữ
28/10/1993
Minh Hòa 1, X. Minh Khai, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
SH lại LT + H
017246436
 35
Hoa
Nguyễn Thị
Nữ
24/02/1995
Tiến Thắng, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K07-14
A1
163292967
 36
Hoa
Nguyễn Thị
Nữ
10/04/1992
Ngọc Trì, X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-K07-14
A1
125540893
 37
Hòa
Lê Thị
Nữ
24/04/1992
Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017028203
 38
Hòa
Nguyễn Thị
Nữ
25/05/1975
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
012828364
 39
Hoan
Phạm Thị
Nữ
03/10/1992
Di Linh, X. Hoàng Hanh, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K07-14
A1
142605361
 40
Hoàn
Nguyễn Đức
Nam
23/09/1995
Tiên La, X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
152061877
 41
Hòe
Đoàn Thị
Nữ
15/01/1993
Câu Trại, X. Trung Lương, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K07-14
A1
168450586
 42
Hội
Nguyễn Văn
Nam
04/11/1989
Cập Thượng, X. Tiền Tiến, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
D
300103303409
20/12/2013
A1-K06-14
A1
Sát hạch H
142500519
 43
Hồng
Lê Thị
Nữ
06/04/1992
Thôn Bầu, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
012947408
 44
Hùng
Phan Ngọc
Nam
16/04/1996
134/105, Đoàn Văn Bơ, P.09, Q.4, TP. TP. Hồ Chí Minh
X
A1-K07-14
A1
025438179
 45
Hương
Lương Thị
Nữ
01/01/1977
Thạch Cầu, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
012537182
 46
Hương
Nguyễn Thị
Nữ
01/02/1994
Xóm Đa, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017228349
 47
Hương
Nguyễn Thị Thanh
Nữ
04/04/1989
Thôn Trung, X. An Thái, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
151747224
 48
Hương
Nguyễn Thị Thu
Nữ
07/01/1996
Thôn Tổ, X. Liên Hồng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017279377
 49
Hường
Nguyễn Thị
Nữ
15/05/1989
Tân Long, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
112265717
 50
Hưởng
Vũ Văn
Nam
31/08/1993
An Ngoại, X. Tân Liên, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
X
A1-K07-14
A1
031871109
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 51
Huy
Lương Minh
Nam
01/05/1996
Đại Tự, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017298123
 52
Huyền
Hoàng Thị
Nữ
17/01/1993
Khương Dụ, X. Yên Phong, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K07-14
A1
164501509
 53
Huyền
Nguyễn Thị
Nữ
02/09/1992
Chản Đồng, X. Yên Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K07-14
A1
122024026
 54
Huyền
Trần Thị Thanh
Nữ
09/01/1980
Ngự Câu, X. An Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017016981
 55
Khiêm
Nguyễn Trọng
Nam
02/12/1995
Lưu Đông, X. Phú Túc, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017414244
 56
Khu
Lê Văn
Nam
29/06/1992
Đông Hải, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
C
010148025564
12/04/2014
A1-K07-14
A1
Sát hạch H
017464682
 57
Kiên
Đào Văn
Nam
18/12/1994
Đội 2, X. Đức Hợp, H. Kim Động, T. Hưng Yên
X
A1-K07-14
A1
145560938
 58
Kiên
Nguyễn Phúc
Nam
11/10/1995
Xóm 8, X. Đốc Tín, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017446078
 59
Kiên
Nguyễn Trung
Nam
27/12/1991
Khu 12, X. Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ
X
A1-K07-14
A1
132049109
 60
Liên
Vi Thị Kim
Nữ
20/12/1988
Khu 13, X. Đông Thành, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ
X
A1-K06-14
A1
SH lại LT + H
131464194
 61
Linh
Bùi Thị Thùy
Nữ
30/11/1993
Tổ Dân Phố 5, TT. Tằng Loỏng, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
A1-K07-14
A1
063357162
 62
Linh
Nguyễn Hải
Nữ
28/02/1996
Thôn Chiền, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017175115
 63
Linh
Nguyễn Thị Phương
Nữ
17/11/1994
Xóm 6, X. Nam Mỹ, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K04-14
A1
SH lại LT + H
163243622
 64
Linh
Nguyễn Thùy
Nữ
22/12/1992
TK6, TT. Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
Sát hạch H
173739547
 65
Linh
Phùng Thị
Nữ
10/08/1995
Đạo Ninh, X. Hoằng Đạo, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174559782
 66
Linh
Trần Thị Thùy
Nữ
14/12/1995
Thôn 3, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017168664
 67
Linh
Trịnh Quỳnh
Nữ
23/01/1995
Tổ 35, Cụm 5, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
013170121
 68
Linh
Vũ Thùy
Nữ
29/09/1992
Đản Dị, X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
013144092
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 69
Long
Nguyễn Văn
Nam
27/11/1993
Vinh Thịnh, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K07-14
A1
135517005
 70
Luyến
Hoàng Thị
Nữ
10/10/1995
Điệp Sơn, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K07-14
A1
168502511
 71
Mai
Đỗ Thị Thanh
Nữ
26/03/1990
Thôn 2, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
060902458
 72
Mai
Doãn Thị
Nữ
07/05/1992
Đại Từ, X. Đông Thịnh, H. Đông Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
173892036
 73
Mai
Doãn Thị
Nữ
02/06/1993
Cụm 1, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017244770
 74
Mai
Vũ Thị Thanh
Nữ
06/08/1995
Tổ 20, P. Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ, T. Yên Bái
X
A1-K07-14
A1
061016717
 75
Mạnh
Nguyễn Huy
Nam
27/06/1995
Hòe Thị, X. Xuân Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
013268037
 76
Minh
Trần Văn
Nam
14/03/1992
Việt Yên, X. Điệp Nông, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
151887791
 77
Nga
Nguyễn Thị
Nữ
14/11/1995
Phượng Hoàng, X. Thất Hùng, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
X
A1-K07-14
A1
142752204
 78
Ngân
Phạm Thị Thu
Nữ
27/10/1995
Phú Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
036195000007
 79
Ngọc
Bùi Văn
Nam
03/11/1993
Xuân Áng, X. Thanh Xuân, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K05-14
A1
Sát hạch H
142626744
 80
Ngọc
Trần Minh
Nam
20/08/1995
TDP 1, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình
X
A1-K07-14
A1
194520357
 81
Oanh
Phạm Thị
Nữ
20/02/1994
Xóm 12, X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
SH lại LT + H
151963729
 82
Phong
Vũ Quang
Nam
15/04/1991
Bùi Xá, X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
A1-K07-14
A1
142487114
 83
Quang
Nguyễn Văn
Nam
06/11/1986
Thôn II, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
111729465
 84
Quyền
Trịnh Văn
Nam
11/07/1992
Khánh Vân, X. Đồng Tân, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017095633
 85
Quỳnh
Nguyễn Thị Như
Nữ
21/08/1995
Hội Xá, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017446141
 86
Sâm
Nguyễn Hữu
Nam
16/09/1981
Thôn 4, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
111520045
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 87
Sơn
Phạm Văn
Nam
24/05/1992
Xóm 14, X. Khả Phong, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
A1
Sát hạch H
168447717
 88
Sự
Hoàng Văn
Nam
25/04/1995
Kim Bồng, X. Kim Đường, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017441782
 89
Tài
Nguyễn Văn
Nam
05/12/1991
Ba Đông, X. Phan Sào Nam, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
X
A1-K07-14
A1
145431530
 90
Tâm
Tạ Thị
Nữ
21/07/1994
Xóm Tiến, X. Khánh Hội, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K07-14
A1
164523560
 91
Thái
Nguyễn Văn
Nam
26/11/1993
Xóm 2, X. Thanh Hải, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K07-14
A1
142693127
 92
Thái
Trần Thị
Nữ
13/02/1994
Xóm Thổ, X. Khánh Hội, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K07-14
A1
164523563
 93
Thắm
Đỗ Thị
Nữ
18/03/1992
Xóm 2, X. Khánh Thủy, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K07-14
A1
164453067
 94
Thanh
Vũ Thị Hoài
Nữ
13/05/1991
Thắng Thượng, X. Nghĩa Minh, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K07-14
A1
163160570
 95
Thành
Lê Thúc
Nam
30/08/1995
Thái Yên, X. Thái Hòa, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174788603
 96
Thành
Lê Tiến
Nam
25/08/1993
Đông Sen, X. Thụy Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
012348447
 97
Thành
Trịnh Xuân
Nam
23/09/1995
Phụng Công, X. Minh Tân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
152102396
 98
Thảo
Phạm Thị
Nữ
18/10/1991
Thôn 5, X. Nga Mỹ, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174001066
 99
Thêm
Dương Văn
Nam
14/05/1978
Thu Vi, X. Thượng Cốc, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
SH lại LT + H
111528048
 100
Thêu
Trần Thị
Nữ
29/03/1992
Xóm 12, X. Kim Định, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình
X
A1-K07-14
A1
164448369
 101
Thoan
Nguyễn Thị
Nữ
10/11/1994
Ái Quốc, X. Đình Chu, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K07-14
A1
135670813
 102
Thu
Đào Thị
Nữ
24/11/1992
Xóm 8, X. Kim Định, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình
X
A1-K07-14
A1
164448262
 103
Thứ
Trần Văn
Nam
12/02/1987
Đội 5, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017283867
 104
Thương
Phạm Thị Thu
Nữ
25/10/1995
Tân Lập, X. Quang Tiến, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K07-14
A1
122167743
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 105
Thúy
Ngô Thị
Nữ
26/08/1989
Đông Lễ, X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
151732223
 106
Thúy
Phạm Thị
Nữ
28/02/1992
Văn Ông Đoài, X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
151862246
 107
Thùy
Đỗ Thị
Nữ
05/03/1991
Tân Long, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017066291
 108
Thủy
Cao Thị
Nữ
15/02/1989
Khu Phố Bắc Nam, P. Trường Sơn, TX. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
173095659
 109
Thủy
Lê Thị
Nữ
16/03/1992
Đội 4, X. Thành Vinh, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
173917084
 110
Thủy
Nguyễn Thanh
Nữ
17/02/1996
Thụy Ứng, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017183904
 111
Thủy
Nguyễn Thị
Nữ
04/11/1992
Tuấn Thịnh, X. Tân Thanh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K07-14
A1
122088687
 112
Tiến
Phùng Văn
Nam
09/07/1993
Đông Đoài, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017253277
 113
Tiệp
Ngô Duy
Nam
10/10/1992
Thôn Gang, X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
152050189
 114
Tình
Nguyễn Thị
Nữ
24/09/1993
Tiền Lệ, X. Tiền Yên, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017175669
 115
Trang
Đinh Thu
Nữ
16/01/1992
Duệ Đông, TT. Lim, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-K07-14
A1
125495409
 116
Trang
Đỗ Thị
Nữ
28/12/1991
Quỳnh Ngọc, X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
151854670
 117
Trang
Nguyễn Thị Thu
Nữ
05/12/1994
Tổ Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
013216872
 118
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
07/03/1991
Thôn Đông, X. Lũng Hòa, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K07-14
A1
135506726
 119
Trang
Trần Thị Hà
Nữ
22/08/1995
Thụy Ứng, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017349368
 120
Tráng
Vũ Bá
Nam
08/01/1992
Tri Lễ, X. Tân Ước, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
017138390
 121
Trinh
Phan Thị Tố
Nữ
24/07/1972
66,Ngõ 306, Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
011637056
 122
Trường
Phạm Xuân
Nam
18/02/1993
Xóm 11, X. Hưng Công, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K03-14
A1
SH lại LT + H
168464795
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 123
Tùng
Chu Hữu
Nam
01/11/1993
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1- K30-13
A1
Sát hạch H
013201429
 124
Tùng
Hồ Thanh
Nam
02/03/1992
Tâng Hạ, X. Gia Xuyên, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K07-14
A1
142660767
 125
Tươi
Lê Thị
Nữ
22/01/1991
Xóm 1, X. Nga Nhân, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174001087
 126
Tuyên
Đái Trinh
Nam
04/09/1995
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
SH lại LT + H
013413369
 127
Tuyến
Nguyễn Văn
Nam
01/12/1990
Thôn Táo, X. Tam Thuấn, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
112489664
 128
Tuyền
Nguyễn Văn
Nam
05/02/1988
Xóm 9, X. Yên Nhân, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K07-14
A1
162859369
 129
Vân
Nguyễn Thị
Nữ
19/08/1994
Thủ Chính, X. Đồng Lạc, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
X
A1-K07-14
A1
142656161
 130
Vân
Vi Thị Hồng
Nữ
05/11/1995
Đội 15, X. Thục Luyện, H. Thanh Sơn, T. Phú Thọ
X
A1-K07-14
A1
132219962
 131
Việt
Nguyễn Văn
Nam
28/10/1994
Ninh Phú, X. Đa Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174221610
 132
Vinh
Nguyễn Thị Thùy
Nữ
22/11/1993
227, Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-K04-14
A1
SH lại LT + H
012950207
 133
Vinh
Phạm Trà
Nữ
23/08/1993
Phúc Thọ, X. Hòa Phong, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
X
A1-K04-14
A1
SH lại LT + H
145538507
 134
Vũ
Nguyễn Hữu Quỳnh
Nam
18/09/1992
Chân Lạc, X. Dũng Liệt, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K07-14
A1
125391057
 135
Vui
Nguyễn Trọng
Nam
15/06/1990
Tân Long, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
112503433
 136
Xáng
Nguyễn Thị
Nữ
04/06/1992
Duyên Ứng, X. Lam Điền, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
112549464
 137
Xuyến
Nguyễn Thị
Nữ
07/09/1986
Cẩm Bào, X. Tam Đa, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
A1-K07-14
A1
070840634
 138
Yên
Bùi Công
Nam
22/10/1992
Thiếu Khanh, X. Hương Sơn, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K07-14
A1
135652449
 139
Yến
Đỗ Thị Hải
Nữ
21/05/1992
Phương Cáp, X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
151888525
 140
Yến
Nguyễn Thị
Nữ
06/02/1991
Phạm Xá 2, X. Tuấn Hưng, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
A1-K07-14
A1
142615339
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